
 

 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO SAU RÀ SOÁT TRÊN ĐỊA 

BÀN XÃ VĂN XUÔI 
 

(Kèm theo Thông báo số        /UBND ngày      tháng 11 năm 2023 của UBND xã 

Văn Xuôi) 

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc 

 

Giới tính 

(1: Nam,   

2: Nữ) 
 

Năm sinh 
Nơi ở hiện tại 
(Ghi theo thứ tự 

thôn/tổ) 

A B  1 2 3 

I. Hộ nghèo: 129     

1  A Gấm Xơ Đăng 1 1979 Đăk Văn 1 

2  A Long Xơ Đăng 1 1986 Đăk Văn 1 

3  Y Hịnh ( Y Thún ) Xơ Đăng 2 1959 Đăk Văn 1 

4  Y Hrút (A Doan) Xơ Đăng 2 1940 Đăk Văn 1 

5  A Táo Xơ Đăng 1 1979 Đăk Văn 1 

6  Y Biêng ( Y Bian ) Xơ Đăng 2 1945 Đăk Văn 1 

7  Y Bang Xơ Đăng 2 1964 Đăk Văn 1 

8  Y Sún Xơ Đăng 2 1980 Đăk Văn 1 

9  A Mắt Xơ Đăng 1 1950 Đăk Văn 1 

10  Y Bối Xơ Đăng 2 1972 Đăk Văn 1 

11  Y Bao Xơ Đăng 2 1930 Đăk Văn 1 

12  Y Hùng Xơ Đăng 2 1959 Đăk Văn 1 

13  A Ủy Xơ Đăng 1 1946 Đăk Văn 1 

14  Y Biên Xơ Đăng 2 1950 Đăk Văn 1 

15  A Đô Xơ Đăng 1 1967 Đăk Văn 1 

16  Y Trường Xơ Đăng 2 1965 Đăk Văn 1 

17  A Dế Xơ Đăng 1 1943 Đăk Văn 1 

18  Y Hiếu ( A Léo ) Xơ Đăng 2 1981 Đăk Văn 1 

19  A Nịnh Xơ Đăng 1 1986 Đăk Văn 1 

20  A Đồng Xơ Đăng 1 1974 Đăk Văn 1 

21  Y Váy ( Y Vải ) Xơ Đăng 2 1961 Đăk Văn 1 

22  Y Thiếm Xơ Đăng 2 1979 Đăk Văn 1 
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23  Y Bắng Xơ Đăng 2 1987 Đăk Văn 1 

24  Y Hán ( Y Hạnh ) Xơ Đăng 2 1959 Đăk Văn 1 

25  Y Quốn Xơ Đăng 2 1987 Đăk Văn 1 

26  A Krụn Xơ Đăng 1 1991 Đăk Văn 1 

27  Y Môn Xơ Đăng 2 1956 Đăk Văn 1 

28  A Nghiếu Xơ Đăng 1 1985 Đăk Văn 1 

29  A Tèo Xơ Đăng 1 1988 Đăk Văn 1 

30  Y Tuyết (A Dũng) Xơ Đăng 2 1981 Đăk Văn 2 

31  Y Bun Xơ Đăng 2 1951 Đăk Văn 2 

32  Y Báy Xơ Đăng 2 1955 Đăk Văn 2 

33  A Duổn Xơ Đăng 1 1974 Đăk Văn 2 

34  A Ngát ( Y Thu ) Xơ Đăng 1 1996 Đăk Văn 2 

35  A Ngắn Xơ Đăng 1 1970 Đăk Văn 2 

36  Y Krâu Xơ Đăng 2 1957 Đăk Văn 2 

37  A Nghiến a Xơ Đăng 1 1937 Đăk Văn 2 

38  Y Ban Xơ Đăng 2 1956 Đăk Văn 2 

39  Y Sám Xơ Đăng 2 1977 Đăk Văn 2 

40  Y Suốn Xơ Đăng 2 1980 Đăk Văn 2 

41  A Dấp Xơ Đăng 1 1979 Đăk Văn 2 

42  Y Búi Xơ Đăng 2 1974 Đăk Văn 2 

43  A Liến Xơ Đăng 1 1960 Đăk Văn 2 

44  Y Kính Xơ Đăng 2 1978 Đăk Văn 2 

45  Y Vến Xơ Đăng 2 1975 Đăk Văn 2 

46  A Hùng Xơ Đăng 1 1997 Đăk Văn 2 

47  Y Đốn Xơ Đăng 2 1967 Đăk Văn 2 

48  Y Vắng Xơ Đăng 2 1962 Đăk Văn 2 

49  Y Nglen Xơ Đăng 2 1953 Đăk Văn 2 

50  Y Tính  A  Xơ Đăng 2 1985 Đăk Văn 2 

51  A Beng Xơ Đăng 1 1994 Đăk Văn 2 

52  A Quáng Xơ Đăng 1 1997 Đăk Văn 2 

53  A Toàn Xơ Đăng 1 1963 Đăk Văn 2 

54  A Đất Xơ Đăng 1 1983 Đăk Văn 2 
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55  Y Tính B Xơ Đăng 2 1997 Đăk Văn 2 

56  Y Xuyến Xơ Đăng 2 1972 Đăk Văn 2 

57  A Cánh Xơ Đăng 1 1992 Đăk Văn 2 

58  Y Trán (A Bin)  Xơ Đăng 2 1974 Đăk Văn 2 

59  Y Xướng Xơ Đăng 2 1972 Đăk Văn 2 

60  A Bến Xơ Đăng 1 1988 Đăk Văn 2 

61  A Vỉa Xơ Đăng 1 1968 Đăk Văn 2 

62  Y Siến Xơ Đăng 2 1977 Đăk Văn 2 

63  Y Tờ Xơ Đăng 2 1946 Đăk Văn 2 

64  A Báo Xơ Đăng 1 1992 Đăk Văn 2 

65  A Plộng Xơ Đăng 1 1980 Đăk Văn 2 

66  A Dá Xơ Đăng 1 1996 Đăk Văn 2 

67  A Cao Xơ Đăng 1 1995 Đăk Văn 2 

68  A Tuấn B Xơ Đăng 1 1999 Đăk Văn 2 

69  Y Lý Xơ Đăng 2 1986 Đăk Văn 2 

70  A Sam Xơ Đăng 1 1997 Đăk Văn 2 

71  A Cậu Xơ Đăng 1 1994 Đăk Văn 2 

72  Y Liêng Xơ Đăng 2 1986 Đăk Văn 2 

73  A Dôn Xơ Đăng 1 1964 Đăk Văn Linh 

74  A Nam Xơ Đăng 1 1950 Đăk Văn Linh 

75  A Vôn Xơ Đăng 1 1982 Đăk Văn Linh 

76  A Tuyết Xơ Đăng 1 1996 Đăk Văn Linh 

77  A Dút Xơ Đăng 1 1950 Đăk Văn Linh 

78  Y Then ( Y Hiếu ) Xơ Đăng 2 1972 Đăk Văn Linh 

79  Y Thu Xơ Đăng 2 1950 Đăk Văn Linh 

80  A Thiết Xơ Đăng 1 1989 Đăk Văn Linh 

81  A Phân Xơ Đăng 1 1976 Đăk Văn Linh 

82  A Tém Xơ Đăng 1 1994 Đăk Văn Linh 

83  A Đeo Xơ Đăng 1 1977 Đăk Văn Linh 

84  Y Tinh (A P réc) Xơ Đăng 2 1982 Đăk Văn Linh 

85  Đinh Văn Hưng Nùng 1 1980 Đăk Văn Linh 

86  A Thọ Xơ Đăng 1 1998 Đăk Văn Linh 
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87  A Thị Xơ Đăng 1 1998 Đăk Văn Linh 

88  Y Vướn Xơ Đăng 2 1979 Đăk Văn Linh 

89  Y Ly Xơ Đăng 2 1924 Đăk Văn Linh 

90  A Thiệm Xơ Đăng 1 1994 Đăk Văn Linh 

91  A Thoán Xơ Đăng 1 1964 Đăk Văn Linh 

92  Y Sánh Xơ Đăng 2 1967 Ba Khen 

93  Y Nó Xơ Đăng 2 1982 Ba Khen 

94  Y Phên Xơ Đăng 2 1955 Ba Khen 

95  A Gứu Xơ Đăng 1 1993 Ba Khen 

96  Y Phin Xơ Đăng 2 1953 Ba Khen 

97  Y Him ( A Dán ) Xơ Đăng 2 1974 Ba Khen 

98  A Kéo Xơ Đăng 1 1993 Ba Khen 

99  Y Hương Xơ Đăng 2 1985 Ba Khen 

100  Y Khiếm Xơ Đăng 2 1980 Ba Khen 

101  Y Thắm (A Tú ) Xơ Đăng 2 1963 Ba Khen 

102  Y Phân Xơ Đăng 2 1960 Ba Khen 

103  A Tôn Xơ Đăng 1 1992 Ba Khen 

104  Y Liếng Xơ Đăng 2 1997 Ba Khen 

105  A Chang Xơ Đăng 1 1989 Ba Khen 

106  Y Biên Xơ Đăng 2 1967 Ba Khen 

107  A Anh Xơ Đăng 1 1995 Ba Khen 

108  Y Pha Xơ Đăng 2 1966 Long Tro 

109  Y Liệu Xơ Đăng 2 1979 Long Tro 

110  A Duyên Xơ Đăng 1 1991 Long Tro 

111  A Hăm Xơ Đăng 1 1991 Long Tro 

112  A Phòng Xơ Đăng 1 1952 Long Tro 

113  Y Tiễn Xơ Đăng 2 1994 Long Tro 

114  Y Nam Xơ Đăng 2 1935 Long Tro 

115  Y Thảo Xơ Đăng 2 1962 Long Tro 

116  A Bịn Xơ Đăng 1 1974 Long Tro 

117  A Ghép Xơ Đăng 1 1987 Long Tro 

118  Y Tuyết Xơ Đăng 2 1978 Long Tro 



5 

 

119  A Hè Xơ Đăng 1 1991 Long Tro 

120  A Trọng Xơ Đăng 1 1969 Long Tro 

121  A Thuế Xơ Đăng 1 1980 Long Tro 

122  Y Bay Xơ Đăng 2 1939 Long Tro 

123  Y Luôn ( A Dũng ) Xơ Đăng 2 1981 Long Tro 

124  A Tính Xơ Đăng 1 1991 Long Tro 

125  A Trịu Xơ Đăng 1 1997 Long Tro 

126  A Trang Xơ Đăng 1 1999 Long Tro 

127  A Dưỡng Xơ Đăng 1 1997 Long Tro 

128  A Hoàng Xơ Đăng 1 1998 Long Tro 

129  Y Thuyến Xơ Đăng 2 1979 Long Tro 

II Hộ cận nghèo: 19     

1 Y Sốn Xơ Đăng 2 1981 Đăk Văn 1 

2 A Thống Xơ Đăng 1 1998 Đăk Văn 1 

3 A Quân Xơ Đăng 1 1986 Đăk Văn 2 

4 A Đường Xơ Đăng 1 1970 Đăk Văn Linh 

5 Y Hiến Xơ Đăng 2 1952 Đăk Văn Linh 

6 A Khuân Xơ Đăng 1 1985 Đăk Văn Linh 

7 A Điệu Xơ Đăng 1 1987 Đăk Văn Linh 

8 A Tiếng Xơ Đăng 1 1985 Đăk Văn Linh 

9 Đinh Văn Thanh Xơ Đăng 1 1995 Đăk Văn Linh 

10 Y Đây Xơ Đăng 2 1957 Ba Khen 

11 Y Loan Xơ Đăng 2 1971 Ba Khen 

12 A Tiếng Xơ Đăng 1 1964 Ba Khen 

13  A Tánh Xơ Đăng 1 1984 Ba Khen 

14 A Bước Xơ Đăng 1 1994 Long Tro 

15 A Truyền Xơ Đăng 1 1995 Long Tro 

16 A Đà Xơ Đăng 1 1981 Long Tro 

17 A Trú Xơ Đăng 1 1993 Long Tro 

18 A Sa Xơ Đăng 1 1983 Long Tro 

19 A Thoáng Xơ Đăng 1 1982 Long Tro 

 Tổng cộng: 148 hộ     
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 TM ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 
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